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Hình 
thức Thứ hai  Thứ ba  Thứ tư  Thứ năm  Thứ sáu  

Đón 
Trẻ 

- Trò chuyện nhắc nhở 
trẻ không chơi ở nơi 
gần ao, hồ, sông, suối 
=> CS23: Không chơi ở 
những nơi mất vệ sinh, 
nguy hiểm 
- Nhắc nhở trẻ chào 
người lớn  (MT 18) 

- Trò chuyện về các loại 
hoa bé thích 
- Nhắc nhở trẻ không 
được hái hoa nơi cộng 
cộng 

- Trò chuyện về màu sắc, 
hình dáng, đặc điểm của 
hoa hồng qua hình ảnh 
(MT 31) 

- Trò chuyện với trẻ về 
lợi ích của các loài hoa 
đối với cuộc sống con 
người 

- Trò chuyện về những 
loại hoa sống ở dưới 
nước (hoa sen, hoa 
súng) 

Thể dục 
sáng 

Tập thể dục với gậy (MT 1) 

Học 
Dạy thơ Hoa cúc vàng  
(MT 77) 

Thử nghiệm Hoa 
giấy nở trong nước 

Nhận biết số lượng 8 và 
chữ số 8 (MT 45) Gấp hoa (MT 140) Bật xa tối thiểu 50cm 



Kể lại truyện Quả bầu 
tiên (MT 83) 

(MT 22) Nghe hát Hoa thơm 
bướm lượn - Ngày 
mùa vui (MT 133) 

(MT 4) 

Hoạt 
động 

vui chơi 

- Góc Âm nhạc: phách tre, gáo dừa, trống, hoa đeo tay, Nhạc bài hát ( Em đi chơi thuyền, Cô giáo em, Quả gì) 
- Góc Tạo hình: màu, giấy a4, màu nước, nguyên vật liệu thiên nhiên,.... tiếp tục hoàn thành sản phẩm  
- Góc Văn học: (Tranh bài thơ: Làm anh, Tàu thuỷ, Hoa cúc vàng); (Tranh câu chuyện Món quà của cô giáo, Quả bầu tiên, 
- Góc thư giãn: Truyện Sự tích hoa hồng, Quả bầu tiên, Qua đường,.... Rối truyện hai anh em => Xem và nghe đọc các loại sách 
khác nhau. 
- Góc Phân vai: Chén, muỗng, tôm, bánh quy, hải sản, nồi, chảo, menu, ly uống nước, tạp dề,... 
- Góc Xây dựng: cây xanh, nắp chai, giấy màu,khối gỗ, gạch xây dựng, thùng giấy, đất nặn…bảng tên ( Công viên của bé) 
- Góc làm quen với toán: đomino, ô ăn quan, đồng hồ số,.. bt số lượng 5, bt tách gộp 5, bt số lượng 6, tách gộp 6, Bài tập sắp xếp 
theo quy tắc, bt số lượng 7, bt tách gộp 7, bt khối cầu khối trụ, bt số lượng 8, bt khối cầu khối trụ 
- Góc chữ viết: bài tập tô đồ, điền khuyết sao chép chữ o,ô ơ; a,ă,â, b,c, d, đ, e, ê 
- Góc vận động: đi dép đôi, kéo co, ném banh vào rổ,... củng cố vận động bật xa tối thiểu 50cm 
- Góc khám phá: hoa giấy, khay để nước, xô đựng nước  bảng kết quả 
(MT 94) 

Hoạt 
động 

ngoài 
trời 

Quan sát: 
- Hoa sen ở trường  
- Hoa trang ở vườn cổ tích  
- Video hoa hồng nở (https://youtu.be/Rkl3fDnxrTY?si=bi7TvpQpV8yTurvc) 
- Hình ảnh hoa lan , hoa hồng, trẻ phân loại hoa theo 2-3 dấu hiệu (hoa mọc chùm, hoa mọc đơn) 
- Một số loại hoa quen thuộc (Mười giờ, hoa soi nhái, hoa cúc,..) ở sân trường 
Trò chơi vận động: 

https://youtu.be/Rkl3fDnxrTY?si=bi7TvpQpV8yTurvc


- Trò chơi cũ: Bịt mắt bắt dê, Tìm bạn, Kéo co 
- Trò chơi mới: 
* Hái quả  
+ Luật chơi: Khi trẻ trước bò hết đường hẹp, bắt đầu bật thì trẻ sau mới bắt đầu bò. Trẻ phải vận động liên tục theo dây chuyền và 
không được dừng lại cho đến bao giờ hái hết quả. 
+ Cách chơi:  trò chơi như sau: Cô giáo chia trẻ thành các nhóm (mỗi nhóm tối đa 3 – 4 trẻ). Cô cho trẻ xếp thành hàng dọc sau 
vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ sẽ làm chú gấu bò qua đường hẹp, khi bò hết đường hẹp trẻ bật liên tục qua các 
vòng tròn. Tiếp tục, trẻ chạy dích dắc qua các chướng ngại vật đến cây hái quả chạy về bỏ vào sọt đựng quả, về xếp cuối hàng chờ 
đến lượt sau. 
* Kẹp bóng: 
- Cách chơi: cô chia 2 bạn 1 cặp xếp thành hàng dọc, 2 bạn cùng nhau kẹp bóng ở trên tán sao cho bóng không rớt xuống đất 
- Luật chơi: bóng rớt trở về vạch xuất phát 
Chơi tự do:  chơi với cát nước; chơi với lá cây, lựa đậu, thỏi bong bóng nước, chơi với lá cây, chơi kéo co, nhảy qua dây, bật cò 
chẹp; chơi với cát nước, chơi liên hoàn, ném bóng vào vòng, củng cố vận động Bật xa tối thiểu 50 cm (MT 34) 

Ăn, 
ngủ, vệ 

sinh 

Ăn: 
- Nhắc nhở trẻ ăn xong phải để chén (tô) /muỗng dơ vào đúng nơi quy định. 
- Nhắc nhở trật tự khi ăn, ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 
- Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. 
- Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày (MT 10) 
Ngủ: 
- Nhắc nhở trẻ trải giường, canh khoảng cách với giường bạn. 
- Nhắc nhở trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 
- Nhắc nhở trẻ kê giường lấy mền gối gọn gàng 
Vệ sinh: 



- Nhắc nhở trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn 
- Nhắc nhở trẻ không làm rơi vãi thức ăn 
- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 
- Lau mặt đúng quy trình 
CS47: Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động (MT 13, MT 116) 

Sinh 
hoạt 
chiều 

- Sao chép lại tên của 
trẻ  
- Đọc lại bài thơ Hoa 
kết trái 
(MT 93) 

- Làm bài tập khoa học 
trang 9 
- Học ngoại khoá vẽ 

- Làm bài tập toán số 
lượng 8 
- Trẻ cài và cởi cúc áo sơ 
mi 
(MT 8) 

- Nhận xét sản phẩm của 
mình và của bạn 
- Trò chuyện nhắc nhở 
trẻ không nói leo, không 
ngắt lời người khác khi 
đang trò chuyện 
(MT 141, MT 88) 

-  Xem video bộc lộ 
cảm xúc=> CS36: Bộc 
lộ cảm xúc của bản thân 
bằng lời nói, cử chỉ và 
nét mặt. 
(https://youtu.be/FzJ_U
3RTutc?si=keFAJAO5f
01iD-oS) (MT 106) 
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